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Tiếp theo 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

2000 2200 2400 2500 

        

BB.221 Nối ống gang 

bằng phương 

pháp xảm 

 Vật liệu      

  Dây đay kg 3,397 3,736 4,076 4,246 

  Xăng kg 0,814 0,896 0,977 1,018 

  Bi tum kg 1,926 2,119 2,311 2,408 

  Xi măng  kg 10,588 11,646 12,705 13,234 

  Amiăng  kg 4,467 4,913 5,360 5,583 

  Củi kg 2,637 2,901 3,164 3,296 

  Nhân công 3,5/7 công 3,07 3,38 3,69 3,84 

       

    21 22 23 24 

 

 

BB.22200 NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG CAO SU 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

100 150 200 250 

        

BB.222 Nối ống gang 

bằng gioăng 

cao su 

 Vật liệu      

  Gioăng cao su cái 1 1 1 1 

  Mỡ bôi trơn kg 0,009 0,016 0,022 0,034 

  Nhân công 3,5/7 công 0,07 0,15 0,15 0,22 

        

    01 02 03 04 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

300 350 400 450 

        

BB.222 Nối ống gang 

bằng gioăng 

cao su 

 Vật liệu      

  Gioăng cao su cái 1 1 1 1 

  Mỡ bôi trơn kg 0,041 0,044 0,047 0,048 

   Nhân công 3,5/7 công 0,22 0,39 0,51 0,58 

        

    05 06 07 08 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

500 600 700 800 

        

BB.222 Nối ống gang 

bằng gioăng 

cao su 

 Vật liệu      

  Gioăng cao su cái 1 1 1 1 

  Mỡ bôi trơn kg 0,050 0,053 0,056 0,063 

   Nhân công 3,5/7 công 0,64 0,77 0,87 0,97 

        

    09 10 11 12 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

900 1000 1100 1200 

        

BB.222 Nối ống gang 

bằng gioăng 

cao su 

 Vật liệu      

  Gioăng cao su cái 1 1 1 1 

  Mỡ bôi trơn kg 0,069 0,078 0,078 0,087 

   Nhân công 3,5/7 công 1,09 1,21 1,23 1,38 

        

    13 14 15 16 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

1400 1500 1600 1800 

        

BB.222 Nối ống gang 

bằng gioăng 

cao su 

 Vật liệu      

  Gioăng cao su cái 1 1 1 1 

  Mỡ bôi trơn kg 0,099 0,124 0,128 0,153 

   Nhân công 3,5/7 công 1,60 1,82 1,93 1,96 

        

    17 18 19 20 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

2000 2200 2400 2500 

        

BB.222 Nối ống gang 

bằng gioăng 

cao su 

 Vật liệu      

  Gioăng cao su cái 1 1 1 1 

  Mỡ bôi trơn kg 0,170 0,187 0,204 0,213 

   Nhân công 3,5/7 công 2,18 2,40 2,61 2,72 

        

    21 22 23 24 

 

BB.22300 NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông 

nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

100 150 200 250 

        
BB.223 Nối ống gang 

bằng mặt bích 
 Vật liệu      

  Bu lông M16-M20 bộ 8 8 8 12 

  Tấm đệm cao su cái 1 1 1 1 

  Nhân công 3,5/7 công 0,07 0,13 0,13 0,20 

        
    01 02 03 04 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

300 350 400 450 

        
BB.223 Nối ống gang 

bằng mặt bích 
 Vật liệu      

  Bu lông M16-M20 bộ 12 16 16 18 

  Tấm đệm cao su cái 1 1 1 1 

  Nhân công 3,5/7 công 0,20 0,35 0,46 0,52 

        
    05 06 07 08 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

500 600 700 800 

        
BB.223 Nối ống gang 

bằng mặt bích 
 Vật liệu      

  Bu lông M16-M20 bộ 20 20 24 24 

  Tấm đệm cao su cái 1 1 1 1 

  Nhân công 3,5/7 công 0,58 0,69 0,78 0,87 

         
    09 10 11 12 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

900 1000 1100 1200 

        
BB.223 Nối ống gang 

bằng mặt bích 
 Vật liệu      

  Bu lông M16-M20 bộ 25 28 32 32 

  Tấm đệm cao su cái 1 1 1 1 

  Nhân công 3,5/7 công 0,98 1,09 1,11 1,24 

         
    13 14 15 16 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

1400 1500 1600 1800 

        

BB.223 Nối ống gang 

bằng mặt bích 
 Vật liệu      

  Bu lông M16-M20 bộ 36 36 40 44 

  Tấm đệm cao su cái 1 1 1 1 

  Nhân công 3,5/7 công 1,44 1,61 1,70 1,74 

        

    17 18 19 20 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 1 mối nối 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

2000 2200 2400 2500 

        

BB.223 Nối ống gang 

bằng mặt bích 
 Vật liệu      

  Bu lông M16-M20 bộ 48 52 56 60 

  Tấm đệm cao su cái 1 1 1 1 

  Nhân công 3,5/7 công 1,93 2,12 2,31 2,41 

        

    21 22 23 24 

 

 Ghi chú: 

Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện 

không có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thì định mức nhân công nhân với hệ 

số 0,8 của công tác lắp đặt đoạn ống gang. 
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BB.30000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP CÁC LOẠI 

BB.31000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh 

ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.  

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

15 20 25 32 

        

BB.310 Lắp đặt ống thép 

bằng phương 

pháp hàn, đoạn 

ống dài 6m 

 Vật liệu      

  Ống thép m 100,5 100,5 100,5 100,5 

  Que hàn kg 0,29 0,38 0,49 0,68 

  Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

  Nhân công 3,5/7 công 16,69 18,94 21,18 22,34 

   Máy thi công      

   Máy hàn 23 kW ca 0,15 0,15 0,15 0,19 

   Máy khác % 5 5 5 5 

        

    01 02 03 04 

 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

40 50 60 75 

        

BB.310 Lắp đặt ống thép 

bằng phương 

pháp hàn, đoạn 

ống dài 6m 

 Vật liệu      

  Ống thép m 100,5 100,5 100,5 100,5 

  Que hàn kg 0,87 1,24 1,54 1,83 

  Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

  Nhân công 3,5/7 công 25,50 26,30 29,12 29,14 

   Máy thi công      

   Máy hàn 23 kW ca 0,26 0,33 0,41 0,49 

   Máy khác % 5 5 5 5 

        

    05 06 07 08 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

80 100 125 150 

        

BB.310 Lắp đặt ống thép 

bằng phương 

pháp hàn, đoạn 

ống dài 6m 

 Vật liệu      

  Ống thép m 100,5 100,5 100,5 100,5 

  Que hàn kg 2,33 2,83 3,55 4,25 

  Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

  Nhân công 3,5/7 công 31,30 35,28 39,02 42,72 

   Máy thi công      

   Máy hàn 23 kW ca 0,61 0,76 0,93 1,11 

   Máy khác % 5 5 5 5 

        

    09 10 11 12 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

200 250 300 350 

        

BB.310 Lắp đặt ống thép 

bằng phương 

pháp hàn, đoạn 

ống dài 6m 

 Vật liệu      

  Ống thép m 100,5 100,5 100,5 100,5 

  Que hàn kg 6,46 10,18 15,72 18,00 

  Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

  Nhân công 3,5/7 công 53,02 60,56 40,08 44,56 

   Máy thi công      

   Máy hàn 23 kW ca 1,894 2,675 4,134 5,530 

   Cần cẩu 10 t ca - - 1,357 1,357 

   Máy khác % 5 5 5 5 

        

    13 14 15 16 
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BB.32000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG 

DÀI 6 m 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, vệ 

sinh ống, lắp chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống. 

 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

15 20 25 32 

        

BB.320 Lắp đặt ống thép 

không rỉ bằng 

phương pháp 

hàn, đoạn ống dài 

6m 

 Vật liệu      

  Ống thép không rỉ m 100,5 100,5 100,5 100,5 

  Que hàn không rỉ kg 0,18 0,24 0,37 0,46 

  Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

  Nhân công 3,5/7 công 10,53 14,74 18,45 20,74 

  Máy thi công      

  Máy hàn 23 kW ca 0,04 0,06 0,09 0,11 

  Máy khác % 5 5 5 5 

        

    01 02 03 04 

  

 

Tiếp theo       

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

40 50 60 75 

        

BB.320 Lắp đặt ống thép 

không rỉ bằng 

phương pháp 

hàn, đoạn ống dài 

6m 

 Vật liệu      

  Ống thép không rỉ m 100,5 100,5 100,5 100,5 

  Que hàn không rỉ kg 0,56 0,69 0,84 1,04 

  Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

  Nhân công 3,5/7 công 23,57 24,88 27,03 27,29 

  Máy thi công      

  Máy hàn 23 kW ca 0,14 0,17 0,21 0,26 

  Máy khác % 5 5 5 5 

        

    05 06 07 08 
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Tiếp theo     

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

80 100 125 150 

        

BB.320 Lắp đặt ống thép 

không rỉ bằng 

phương pháp 

hàn, đoạn ống dài 

6m 

 Vật liệu      

  Ống thép không rỉ m 100,5 100,5 100,5 100,5 

  Que hàn không rỉ kg 1,15 1,67 1,82 2,80 

  Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

  Nhân công 3,5/7 công 29,07 33,43 39,27 44,49 

  Máy thi công      

  Máy hàn 23 kW ca 0,28 0,41 0,55 0,70 

  Máy khác % 5 5 5 5 

        

    09 10 11 12 

 

 

Tiếp theo       

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính (mm) 

200 250 300 350 

        

BB.320 Lắp đặt ống thép 

không rỉ bằng 

phương pháp 

hàn, đoạn ống dài 

6m 

 Vật liệu      

  Ống thép không rỉ m 100,5 100,5 100,5 100,5 

  Que hàn không rỉ kg 8,19 10,16 12,15 14,13 

  Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

  Nhân công 3,5/7 công 45,65 57,37 37,24 39,34 

  Máy thi công      

  Máy hàn 23 kW ca 2,04 2,54 3,03 3,53 

  Cần cẩu 10 t ca - - 0,95 0,95 

  Máy khác % 5 5 5 5 

        

    13 14 15 16 
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BB.33000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN 

ỐNG DÀI 8m 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi, 

lắp và chỉnh ống, nối ống. 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống (mm) 

 25 32 40 50 67 76 

          

BB.330 Lắp đặt ống 

thép tráng  

kẽm bằng 

phương 

pháp măng 

sông, đoạn 

ống dài 8m 

Vật liệu        

 Ống thép tráng kẽm m 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Măng sông cái 12 12 12 12 12 12 

 Vật liệu khác  % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 10,50 12,40 14,20 15,60 16,98 18,92 

          

    01 02 03 04 05 06 

 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống (mm) 

89 100 110 150 200 250 

          

BB.330 Lắp đặt ống 

thép tráng  

kẽm bằng 

phương 

pháp măng 

sông, đoạn 

ống dài 8m 

Vật liệu        

 Ống thép tráng kẽm m 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Măng sông cái 12 12 12 12 12 12 

 Vật liệu khác  % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 19,93 21,05 21,99 24,21 32,39 37,98 

          

    07 08 09 10 11 12 

Ghi chú:  

 Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì định mức nhân công 

nhân với hệ số 0,8. 
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BB.40000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA CÁC LOẠI 

BB.41000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC 

BB.41100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO - ĐOẠN 

ÔNG DÀI 6 m 

Thành phần công việc:  

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép 

ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống. 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống (mm) 

20 25 32 40 50 60 

          

BB.411 Lắp đặt ống 

nhựa PVC 

miệng bát 

bằng 

phương 

pháp dán 

keo, đoạn 

ống dài 6m 

Vật liệu        

 Ống nhựa PVC m 101 101 101 101 101 101 

  Cồn rửa kg 0,11 0,13 0,15 0,18 0,23 0,29 

  Nhựa dán kg 0,020 0,030 0,036 0,045 0,06 0,09 

  Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 2,49 2,92 3,51 4,38 5,48 5,98 

          

     01 02 03 04 05 06 

 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống (mm) 

89 100 125 150 200 250 300 

           

BB.411 Lắp đặt 

ống nhựa 

PVC 

miệng bát 

bằng 

phương 

pháp dán 

keo, đoạn 

ống dài 

6m 

Vật liệu         

 Ống nhựa PVC m 101 101 101 101 101 101 101 

 Cồn rửa kg 0,29 0,39 0,42 0,49 0,65 0,76 1,06 

 Nhựa dán kg 0,09 0,13 0,14 0,16 0,22 0,32 0,36 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 

3,5/7 
công 6,32 7,69 8,36 9,03 11,37 12,78 15,34 

          

    07 08 09 10 11 12 13 
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BB.41200  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG GIOĂNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá 

đỡ ống. 

 Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống (mm) 

100 150 200 250 300 

                  

BB.412 

  

Lắp đặt ống 

nhựa PVC 

miệng bát 

bằng bằng 

gioăng, đoạn 

ống dài 6m 

Vật liệu             

Ống nhựa PVC m 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 

Gioăng cao su  cái 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Mỡ thoa ống kg 0,13 0,15 0,24 0,34 0,53 

Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Nhân công 3,5/7  công 6,67 7,00 9,34 11,68 14,04 

        

        01 02 03 04 05 

 

Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu 

lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật 

liệu trên. 

 

 

BB.41300  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau 

chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ. 

Đơn vị tính: 100m 

 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống (mm) 

20 25 32 40 

        

BB.413 Lắp đặt 

ống nhựa PVC 

bằng phương 

pháp hàn, đoạn 

ống dài 6m 

Vật liệu      

 Ống nhựa PVC m 101 101 101 101 

  Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

  Nhân công 3,5/7 công 6,60 7,17 7,46 8,33 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,15 0,17 0,22 0,25 

        

     01 02 03 04 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống (mm) 

50 60 75 80 

        

BB.413 Lắp đặt ống nhựa 

PVC bằng 

phương pháp hàn, 

đoạn ống dài 6m 

Vật liệu      

 Ống nhựa PVC m 101 101 101 101 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 8,76 9,50 9,64 10,21 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,29 0,36 0,40 0,45 

          

     05 06 07 08 

 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống (mm) 

100 125 150 200 250 

         

BB.413 Lắp đặt ống nhựa 

PVC bằng 

phương pháp hàn, 

đoạn ống dài 6m 

Vật liệu       

 Ống nhựa PVC m 101 101 101 101 101 

  Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

  Nhân công 3,5/7 công 12,29 12,91 14,65 16,12 18,14 

 Máy thi công       

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,58 0,73 0,83 0,97 1,20 

         

     09 10 11 12 13 
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BB.41400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN 

ỐNG DÀI 8 m 

Thành phần công việc: 

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, 

lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống. 

Đơn vị tính : 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống (mm) 

15 20 25 32 40 

         

BB.414 Lắp đặt ống 

nhựa PVC 

bằng phương 

pháp măng 

sông, đoạn ống 

dài 8m 

Vật liệu            

 Ống nhựa PVC m 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Măng sông cái 12 12 12 12 12 

 Cồn rửa kg 0,011 0,015 0,018 0,024 0,036 

 Nhựa dán kg 0,031 0,042 0,052 0,083 0,088 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

  Nhân công 3,5/7  công  5,41 5,68 5,79 5,95 7,47 

         

        01 02 03 04 05 

 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống (mm) 

50 67 76 89 100 

                

BB.414 Lắp đặt ống 

nhựa PVC 

bằng phương 

pháp măng 

sông, đoạn ống 

dài 8m 

Vật liệu       

 Ống nhựa PVC m 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Măng sông cái 12 12 12 12 12 

 Cồn rửa kg 0,042 0,066 0,081 0,096 0,12 

 Nhựa dán kg 0,11 0,132 0,165 0,196 0,22 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7  công 7,57 8,12 9,21 10,79 11,51 

         

      06 07 08 09 10 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống (mm) 

110 150 200 250 

              

BB.414 Lắp đặt ống 

nhựa PVC bằng 

phương pháp 

măng sông, 

đoạn ống dài 

8m 

Vật liệu          

 Ống nhựa PVC m 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Măng sông cái 12 12 12 12 

 Cồn rửa kg 0,132 0,18 0,24 0,30 

 Nhựa dán kg 0,24 0,33 0,44 0,55 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7  công  12,66 15,54 20,73 25,34 

        

      11 12 13 14 

 

Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu 

lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật 

liệu trên. 

 

 

BB.42000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 

6 m 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, đo và lấy dấu, cắt ống theo 

chiều dài yêu cầu, tẩy vát mép và vệ sinh mối nối, hàn nối ống (gia nhiệt, ghép nối, làm nguội và 

ổn định mối nối), lắp đặt ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 

BB.42010 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 

20mm 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

2,3 2,8 3,4 4,1 

        

BB.4201 Lắp đặt ống 

nhựa PPR bằng 

phương phán 

hàn, đường kính 

20mm 

Vật liệu      

Ống nhựa PPR m 100,5 100,5 100,5 100,5 

Đầu nối thẳng PPR cái 16 16 16 16 

Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

Nhân công 3,5/7 công 5,31 5,38 5,50 5,57 

Máy thi công      

Máy hàn nhiệt cầm 

tay 
ca 0,398 0,398 0,398 0,398 

        

    1 2 3 4 
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BB.42020 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 

25mm 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

2,8 3,5 4,2 5,1 

        

BB.4202 Lắp đặt ống 

nhựa PPR 

đường kính 

25mm 

 Vật liệu      

 Ống nhựa PPR  m 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Đầu nối thẳng PPR cái 16 16 16 16 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 5,84 5,91 6,03 6,10 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,485 0,485 0,485 0,485 

        

    1 2 3 4 

 

 

 

BB.42030 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 

32mm 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

2,9 4,4 5,4 6,5 

        

BB.4203 Lắp đặt ống 

nhựa PPR 

bằng phương 

phán hàn, 

đường kính 

32mm 

 Vật liệu      

 Ống nhựa PPR  m 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Đầu nối thẳng PPR cái 16 16 16 16 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 6,38 6,45 6,57 6,64 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,576 0,576 0,576 0,576 

        

    1 2 3 4 
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BB.42040 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 

40mm 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

3,7 5,5 6,7 8,1 

        

BB.4204 Lắp đặt ống 

nhựa PPR 

bằng phương 

phán hàn, 

đường kính 

40mm 

 Vật liệu      

 Ống nhựa PPR  m 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Đầu nối thẳng PPR cái 16 16 16 16 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 6,92 6,99 7,11 7,18 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,666 0,666 0,666 0,666 

        

    1 2 3 4 

 

 

 

BB.42050 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 

50mm 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

4,6 6,9 8,3 10,1 

        

BB.4205 Lắp đặt ống 

nhựa PPR 

bằng phương 

phán hàn, 

đường kính 

50mm 

 Vật liệu      

 Ống nhựa PPR  m 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Đầu nối thẳng PPR cái 16 16 16 16 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 8,00 8,07 8,19 8,26 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,845 0,845 0,845 0,845 

        
    1 2 3 4 
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BB.42060 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 

63mm 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

5,8 8,6 10,5 12,7 

        

BB.4206 Lắp đặt ống 

nhựa PPR 

bằng phương 

phán hàn, 

đường kính 

63mm 

 Vật liệu      

 Ống nhựa PPR  m 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Đầu nối thẳng PPR cái 16 16 16 16 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 9,10 9,17 9,29 9,36 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 1,029 1,029 1,029 1,029 

        

    1 2 3 4 

 

 

BB.42070 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 

75mm 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

6,8 10,3 12,5 15,1 

        

BB.4207 Lắp đặt ống 

nhựa PPR 

bằng phương 

phán hàn, 

đường kính 

75mm 

 Vật liệu      

 Ống nhựa PPR  m 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Đầu nối thẳng PPR cái 16 16 16 16 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 10,18 10,25 10,37 10,44 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 1,208 1,208 1,208 1,208 

        

    1 2 3 4 
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BB.42080 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 

90mm 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

8,2 12,3 15,0 18,1 

        

BB.4208 Lắp đặt ống 

nhựa PPR 

bằng phương 

phán hàn, 

đường kính 

90mm 

 Vật liệu      

 Ống nhựa PPR  m 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Đầu nối thẳng PPR cái 16 16 16 16 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 11,30 11,37 11,49 11,56 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 1,394 1,394 1,394 1,394 

        
    1 2 3 4 

 

 

 

BB.42090 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 

110mm 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

10,0 15,1 18,3 22,1 

        

BB.4209 Lắp đặt ống 

nhựa PPR 

bằng phương 

phán hàn, 

đường kính 

110mm 

 Vật liệu      

 Ống nhựa PPR  m 100,5 100,5 100,5 100,5 

 Đầu nối thẳng PPR cái 16 16 16 16 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 13,42 13,48 13,60 13,67 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 1,747 1,747 1,747 1,747 

        
    1 2 3 4 

 

 

  


